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Triển khai Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, bao gồm nhóm các văn bản điều chỉnh chung về điều kiện đầu tư kinh doanh trong cả ba lĩnh vực: y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội và nhóm các văn bản mang tính đặc thù trong từng lĩnh vực cụ thể.
Bộ Tư pháp xin gửi Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để Quý Cơ quan nghiên cứu, tham khảo, xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình (xem tại Trang thông tin quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật/Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: http://xlvphc.moj.gov.vn/).
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Theo dõi thi hành pháp luật), điện thoại 024.6273.9790 (gặp đ/c Thảo), email: thaotp@moj.gov.vn).
Bộ Tư pháp trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
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	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 
	

	10.
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	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 
	

	11.
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	Điều 9
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 11
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 12
	 
	 
	 
	

	32.
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	Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người số 64/2006/QH11 (ban hành ngày 29/6/2006; có hiệu lực từ 01/01/2007)
	Điều 22
	Điều kiện thành lập và nội dung hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
	Nghị định 109/2016/NĐ-CP
	 
	

	
	
	Điều 26
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	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, thủ tục và trình tự công nhận cơ sở xét nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
	
	 
	

	
	
	Điều 38
	 
	
	 
	

	38.
	Luật hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 (ban hành ngày 03/6/2008; có hiệu lực từ 01/01/2009)
	Điều 8
	 
	Nghị định 03/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật hoạt động chữ thập đỏ
Thông tư số 30/2014/TT-BYT quy định về hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo
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	39.
	Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân số 21- LCT/HĐNN8 (ban hành ngày 30/6/1989; có hiệu lực từ 11/7/1989)
	Điều 24
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 35
	 
	 
	 
	

	40.
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ban hành ngày 23/11/2009; có hiệu lực từ 01/01/2011)
	Điều 18, 19, 20
	 
	Nghị định số 87/2011/NĐ-CP;  
Nghị định số 109/2016/NĐ-CP;  
Thông tư số 30/2014/TT-BYT quy định về hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo;
Thông tư số 07/2015/TT-BYT quy định về áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
	 
	

	
	
	Điều 21
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị và thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
	
	 
	

	
	
	Điều 23
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.
	
	 
	

	
	
	Điều 42
	Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.
	
	 
	

	
	
	Điều 51
	Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	
	 
	

	
	
	Điều 70
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh..
	
	 
	

	41.
	Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 (ban hành ngày 29/11/2006; có hiệu lực từ 01/7/2007)
	Điều 14
	 
	Nghị định 118/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ- CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;  
Quyết định 35/2007/QĐ-BYT 05/10/2007 Ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến"
	 
	

	
	
	Điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; điều kiện của cơ sở y tế lấy, ghép mô; trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế lấy, ghép bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế lấy, ghép mô hoạt động
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	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô.
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	42.
	Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 (ban hành ngày 18/6/2012; có hiệu lực từ 01/5/2013)
	Điều 19
	Khoản 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá điếu tiêu thụ tại Việt Nam. 
Khoản 3: Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy phép mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá quy định tại khoản 1 Điều này.
	Nghị định 67/2013/NĐ-CP về kinh doanh thuốc lá; 
Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013 về kinh doanh thuốc lá
	 
	

	43.
	Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 (ban hành ngày 21/11/2007; có hiệu lực từ ngày 01/7/2008)
	Điều 24
	Chính phủ quy định cụ thể về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
	Nghị định Số: 103/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; 
Thông tư số: 43/2011/TT-BYT quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm liên quan đến tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và điều kiện của cơ sở quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm chứa chất lây nhiễm loại A
	 
	

	
	
	Điều 25
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm và điều kiện của cơ sở quản lý mẫu bệnh phẩm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
	
	 
	

	44.
	Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 (ban hành ngày 29/6/2006, có hiệu từ ngày 01/01/2007)
	Điều 29
	 
	 
	 
	

	45.
	Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm (có hiệu lực từ 11/6/2012)
	Điều 10
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 11
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
	 
	 
	

	
	
	Điều 3
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 17
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 18
	Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn thực phẩm.
	 
	 
	

	46.
	Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 hướng dẫn thi hành Luật Dược (có hiệu lực từ 01/7/2017)
	Điều 31
	 
	Thông tư 20/2017/TT-BYT
	 
	

	
	
	Điều 36
	 
	
	 
	

	
	
	Điều 38
	 
	
	 
	

	
	
	Điều 42
	 
	
	 
	

	
	
	Điều 43
	 
	
	 
	

	
	
	Điều 44
	 
	
	 
	

	
	
	Điều 45
	 
	
	 
	

	47.
	Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016)
	Điều 3
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 4
	Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
	 
	 
	

	48.
	Nghị định 163/2005/NĐ-CP ngày 29/12/2005 Về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn (có hiệu lực từ 21/1/2006)
	Điều 7
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 8
	 
	 
	 
	

	
	
	Điều 12
	Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành tiêu chuẩn nước mắm iốt, bột canh iốt và các sản phẩm thực phẩm khác có iốt; bổ sung, sửa đổi một số chỉ tiêu của muối nguyên liệu và muối ăn cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, điều kiện kỹ thuật nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
	 
	 
	

	
	
	Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18
	 
	 
	 
	

	49.
	Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo (có hiệu lực từ 01/03/2015)
	Điều 7
	Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ nhỏ.
	 
	 
	

	
	
	Điều 8, 9, 10
	 
	 
	 
	

	50.
	Nghị định 67/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (có hiệu lực từ 01/07/2016)
	Chương II, III, IV, V
	 
	 
	 
	

	51.
	Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm (có hiệu lực từ 15/3/2016)
	Điều 5, Điều 6
	 
	 
	 
	

	52.
	Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số (có hiệu lực từ 03/10/2003)
	Điều 21
	 
	 
	 
	

	53.
	Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quản lý trang thiết bị y tế (có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Điều 7 
Điều 12 
Điều 13 
Điều 17 
Điều 18 
Điều 21 
Điều 37 
Điều 47 
Điều 50
	 
	 
	 
	

	54.
	Nghị định 75/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV (có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Điều 4 
Điều 5
	 
	 
	 
	

	55.
	Nghị định 90/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Điều 12 
Điều 13
	 
	 
	 
	

	56.
	Nghị định 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (có hiệu lực từ 15/9/2016)
	- Khoản 4 Điều 1 
- Phụ lục 1
	 
	 
	 
	

	57.
	Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ 15/11/2011)
	Điều 6
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể việc cấp giấy phép hoạt động đối với các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.
	Thông tư 18/2014/TT-BQP (Bộ quốc phòng đầu mối)
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	Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 Xác định lại giới tính (có hiệu lực từ 24/8/2008)
	Điều 8
	Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (K1 Điều 8);
	Thông tư số: 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8, Điều 10 và Điều 12 của Nghị định số 88/2008/NĐ- CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính
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	Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (có hiệu lực từ 15/3/2015)
	Điều 7
	Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 98/2016/NĐ-CP)
	Nghị định 98/2016/NĐ-CP)
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	60.
	Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 
	

	61.
	Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm (có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Điều 2  
Điều 5  
Điều 6  
Điều 7  
Điều 8
	 
	 
	 
	

	62.
	Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định về hoạt động tiêm chủng (có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Điều 9  
Điều 10
	 
	 
	 
	

	63.
	Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Điều 4  
Điều 5  
Điều 6  
Điều 10  
Điều 14  
Điều 17  
Điều 19  
Điều 40 
Điều 41  
Điều 45  
Điều 49  
Điều 52
	 
	 
	 
	

	64.
	Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS (có hiệu lực từ 01/7/2012)
	Điều 3
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	Thông tư số 43/2014/TT-BYT 24/11/2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng (có hiệu lực từ 01/2/2015)
	Điều 14, 15
	 
	 
	 
	

	66.
	Thông tư 05/2007/TT-BYT ngày 07/3/2007 Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu (có hiệu lực từ 06/9/2008)
	Chương II
	 
	 
	 
	

	67.
	Thông tư 15/2012/TT-BYT số 12/9/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (có hiệu lực từ 01/12/2012)
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 
	

	68.
	Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 Quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (có hiệu lực từ 05/12/2012)
	Toàn bộ văn bản
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	Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 Về việc quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố (có hiệu lực từ 20/1/2013)
	Toàn bộ văn bản
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	Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương 20/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 01/8/2013 Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (có hiệu lực từ 10/10/2013)
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	Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (có hiệu lực từ ngày 18/2/2013)
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	Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (có hiệu lực từ ngày 01/3/2014)
	Toàn bộ văn bản
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	Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH- BYT ngày 31/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 01/3/2012)
	Toàn bộ văn bản
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	Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (có hiệu lực từ ngày 10/4/2015)
	Điều 3, 4, 5 và 6
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	Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (có hiệu lực từ ngày 01/2/2015)
	Toàn bộ văn bản
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	Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 07/11/2007)
	Toàn bộ văn bản
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	Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 20/8/2007)
	Toàn bộ văn bản
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	Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài” (có hiệu lực từ ngày 20/8/2007)
	Toàn bộ văn bản
	 
	 
	 
	


 


(*) Hệ dữ liệu chỉ bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 01/4/2018 và sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có)
